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BÁO GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP BOSCH & SIEMEN 

Báo giá áp dụng từ 01/12/2021 – 31/01/2022 

 

SẢN PHẨM GIÁ GỐC GIÁ KM HÌNH ẢNH 

BẾP TỪ BOSCH  
PUC631BB2E 

16,500,000 11,550,000 

 
 
 

BẾP TỪ BOSCH 
 PIE631FB1E 

20,800,000 14,560,000 

 

http://www.acatec.vn/


BẾP TỪ BOSCH 
 PXX675DC1E 

31,900,000 22,330,000 

 

BẾP TỪ BOSCH 
 PXE875DC1E 

32,500,000 22,750,000 

 

BẾP TỪ BOSCH  
PXY875DC1E 

39,200,000 27,440,000 

 

BẾP TỪ BOSCH  
PID675DC1E 

26,300,000 18,410,000 

 



BẾP TỪ BOSCH 
 PID775DC1E 

28,200,000 19,740,000 

 

BẾP TỪ BOSCH  
PXX975KW1E 

70,000,000 49,000,000 

 

BẾP DOMINO 
 HỒNG NGOẠI PKF375FB1E 

19,800,000 13,860,000 

 

HÚT MÙI BOSCH ÂM TỦ 
 DFT63AC50 

8,900,000 6,230,000 

 

HÚT MÙI BOSCH ÂM TỦ  
DFS067A50 

19,800,000 13,860,000 

 



HÚT MÙI BOSCH ĐỘC LẬP  
DWB77CM50 

21,600,000 15,120,000 

 

HÚT MÙI BOSCH ĐỘC LẬP  
DWB97CM50 

22,500,000 15,750,000 

 

HÚT MÙI BOSCH KÍNH VÁT  
DWK97JM60 

34,800,000 24,360,000 

 

HÚT MÙI BOSCH ĐẢO  
DIB97IM50 

47,500,000 33,250,000 

 

LÒ VI SÓNG BOSCH   
BFL520MS0 

13,600,000 9,520,000 

 



LÒ VI SÓNG BOSCH   
BFL523MS0H 

17,500,000 12,250,000 

 

LÒ VI SÓNG BOSCH 
 BEL523MS0  

16,500,000 11,550,000 

 

LÒ VI SÓNG BOSCH  
BEL554MB0 

21,500,000 15,050,000 

 

LÒ VI SÓNG BOSCH  
BFL634GB1 

29,200,000 20,440,000 

 

LÒ VI SÓNG BOSCH  
BFL634GS1 

29,200,000 20,440,000 

 



LÒ NƯỚNG BOSCH  
HBF114ES0 

19,800,000 13,860,000 

 

LÒ NƯỚNG BOSCH 
 HBF133BS0A 

20,800,000 14,560,000 

 

LÒ NƯỚNG BOSCH 
 HBA534EB0 

22,500,000 15,750,000 

 

LÒ NƯỚNG BOSCH 
 HBS534BB0B 

18,300,000 12,810,000 

 



LÒ NƯỚNG BOSCH  
HBA512ES0 

19,800,000 13,860,000 

 

LÒ NƯỚNG BOSCH  
HBA5360B0 

23,200,000 16,240,000 

 

LÒ NƯỚNG BOSCH  
HBA5360S0 

23,200,000 16,240,000 

 

MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP BOSCH  
SMS4HCI48E 

33,200,000 23,240,000 

 



MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP BOSCH  
SMS6ECI07E 

39,800,000 27,860,000 

 

MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP BOSCH  
SMS68NI09E 

36,500,000 25,550,000 

 

MÁY RỬA BÁT BOSCH BÁN ÂM  
SMU68TS02E 

35,800,000 25,060,000 

 

MÁY GIẶT BOSCH  
WAW28480SG 

28,600,000 20,020,000 

 



CHẬU ĐÁ RỬA BÁT BLANCO  
LEXA 8 Anthracite 

11,600,000 8,120,000 

 

VÒI RỬA BÁT ĐÁ BLANCO  
FONTAS II Anthracite 

11,000,000 7,700,000 

 

BẾP TỪ SIEMENS 
 EX975KXW1E 

80,000,000 56,000,000 

 

HÚT MÙI ÂM TỦ SIEMENS  
LI64MB521 

17,000,000 11,900,000 

 

HÚT MÙI GẮN TƯỜNG SIEMENS  
LC77BHP50 

35,800,000 25,060,000 

 



HÚT MÙI GẮN TƯỜNG SIEMENS  
LC91BUR50 

51,600,000 36,120,000 

 

LÒ NƯỚNG SIEMENS   
HB537A0S0 

36,500,000 25,550,000 

 

LÒ VI SÓNG SIEMENS   
BF634RGS1 

43,000,000 30,100,000 

 

LÒ VI SÓNG SIEMENS 
 CF634AGS1 

53,000,000 37,100,000 

 



MÁY RỬA BÁT SIEMENS  
ĐỘC LẬP SN23EI14CE 

64,000,000 44,800,000 

 

MÁY GIẶT 9KG -SẤY 6KG SIEMENS  
WD14U540 

138,000,000 96,600,000 

 

TỦ LẠNH SIEMENS  
KA92DHXFP 

358,000,000 250,600,000 

 

 


